CÂU HỎI ÔN TẬP MÔN ĐO LƯỜNG CẢM BIẾN
Câu 1: Trình bày cấu tạo và nguyên lý của cặp nhiệt điện ( Themocouple)




Gồm 2 dây kim loại khác nhau được hàn dính 1 đầu gọi là đầu nóng ( hay đầu đo), hai đầu còn lại gọi là đầu lạnh ( hay là đầu chuẩn ).
Khi có sự chênh lệch nhiệt độ giữa đầu nóng và đầu lạnh thì sẽ phát sinh 1 sức điện động V tại đầu lạnh. Một vấn đề đặt ra là phải ổn định và đo được nhiệt độ ở đầu lạnh, điều này tùy thuộc rất lớn vào chất liệu. Do vậy mới cho ra các chủng loại cặp nhiệt độ, mỗi loại cho ra 1 sức điện động khác nhau: E, J, K, R, S, T. Người sử dụng cần lưu ý điều này để lựa chọn loại Cặp nhiệt điện phù hợp với yêu cầu của mình. 

Câu 2: Trình bày cấu tạo và nguyên lý của nhiệt điện trở ( RTD)





Cấu tạo của RTD gồm có dây kim loại làm từ: Đồng, Nikel, Platinum,…được quấn tùy theo hình dáng của đầu đo.

· Khi nhiệt độ thay đổi điện trở giữa hai đầu dây kim loại này sẽ thay đổi, và tùy chất liệu kim loại sẽ có độ tuyến tính trong một khoảng nhiệt độ nhất định. 
· Phổ biến nhất của RTD là loại cảm biến Pt, được làm từ Platinum. Platinum có điện trở suất cao, chống oxy hóa, độ nhạy cao, dải nhiệt đo được dài. Thường có các loại: 100, 200, 500, 1000 ohm tại 00C. Điện trở càng cao thì độ nhạy nhiệt càng cao.
- RTD thường có loại 2 dây, 3 dây và 4 dây.

Câu 3: Trình bày 3 hiệu ứng trong CB cặp nhiệt điện, và ưu khuyết điểm của cảm biến cặp nhiệt điện


+ Hiệu ứng Thomson: một dây dẫn đồng chất mà hai đầu có nhiệt độ khác nhau thì giữa 2 đầu xuất hiện một sđđ nhiệt. Sđđ nhiệt này chỉ phụ thuộc bản chất dây và nhiệt độ chênh lệch: ea (T1T2 ) và thường có giá trị nhỏ


+Hiệu ứng Peltier: hai dây dẫn chất khác nhau nối với nhau thì ở mối nối xuất hiện một sđđ tiếp xúc. Sđđ tiếp xúc này chỉ phụ thuộc vào bản chất 2 dây dẫn và nhiệt độ mối nối: eba (T) và có giá trị khoảng vài mV


+Hiệu ứng Seebeck: trong mạch kín do 2 dây dẫn tạo thành mà nhiệt độ 2 mối nối khác nhau thì trong mạch kín có một dòng điện chạy do có sđđ nhiệt xuất hiện trong mạch kín

- Ưu khuyết điểm của cảm biến cặp nhiệt điện:


Ưu điểm:


+ kích thước CB cặp nhiệt điện nhỏ (đầu mối hàn) nên có thể đo nhiệt độ từng điểm


+Nhiệt dung nhỏ nên đáp ứng nhanh


+ Đo qua sđđ nhiệt nên tránh hiệu ứng Joul


+ Khi cần sđđ nhiệt lớn có thể đấu nối tiếp nhiều cặp nhiệt điện


Khuyết điểm:


+Sđđ nhiệt ở dãi nhiệt độ rộng là nhỏ hoặc không tuyến tính


+Quan hệ sđđ nhiệt theo nhiệt độ tùy thuộc từng cặp nhiệt điện và cần bảng chuẩn riêng


+Sai số nhiệt độ cần đo phụ thuộc vào việc duy trì nhiệt độ chuẩn lúc đo

Câu 4: Trình bày cấu tạo và nguyên lý của cảm biến quang loại thu phát độc lập

Cảm biến quang loại thu phát độc lập (through beam) bao gồm hai bộ phận chính đó là bộ phận phát và bộ phận thu .
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Bộ phận phát sẽ phát ra ánh sáng hồng ngoại và truyền đi thẳng, ánh sáng hồng ngoại này đã được mã hóa theo 1 tần số mạch dao động định sẵn, mục đích nhằm tránh ảnh hưởng của các nguồn ánh sáng xung quanh.

Nếu đặt bộ phận thu trên đường truyền thẳng của ánh sáng hồng ngoại thì bộ phận thu sẽ nhận được ánh sáng và không có tác động gì ở ngõ ra.

Nếu có vật cảm biến đi ngang qua và chắn ánh sáng truyền đến bộ phận thu thì bộ phận thu sẽ không nhận được ánh sáng từ bộ phận phát, lúc này bộ phận thu sẽ có tín hiệu tác động ở ngõ ra, tín hiệu tác động này làm tác vụ điều khiển ngõ vào tới PLC hay mạch điều khiển.
Câu 5: Trình bày cấu tạo và nguyên lý của cảm biến quang loại phản xạ gương

Cảm biến quang loại phản xạ gương (retro reflective) gồm hai thành phần chính đó là bộ phận phát – thu và gương phản xạ.
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Bộ phận phát sẽ phát ra ánh sáng hồng ngoại và truyền đi thẳng, ánh sáng hồng ngoại này đã được mã hóa theo 1 tần số nào đó, mục đích nhằm tránh ảnh hưởng của các nguồn ánh sáng xung quanh.

Nếu không có vật cảm biến thì ánh sáng từ bộ phận phát sẽ bị phản xạ ngược lại, bộ phận thu sẽ nhận được ánh sáng và không có tác động gì ở ngõ ra.

Nếu có vật cảm biến đi ngang qua và ngắt ánh sáng truyền đến bộ phận thu thì bộ phận thu sẽ không nhận được ánh sáng từ bộ phận phát, lúc này bộ phận thu sẽ có tín hiệu tác động ở ngõ ra.

Gương phản xạ là loại gương mà khi ánh sáng chiếu đến thì ánh sáng phản xạ trở lại sẽ song song với ánh sáng chiếu tới. Gương phản xạ dùng cho cảm biến quang thường có dạng hình vuông hoặc hình chữ nhật. Về cấu tạo bên trong thì gương phản xạ có hai loại, đó là loại hạt thủy tinh và loại gương ba mặt.
Câu 6: Hình bên sử dụng loại cảm biến nào? Trình bày nguyên lý hoạt động của mạch phát hiện gãy mũi khoan? Cho biết chế độ hoạt động của cảm biến? cho biết một lọai cảm biến lọai này dùng trong thực tế mà em biết? 
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Đây là cản biến quang loại thu phát độc lập

Vị trí mũi khoan được đặt trên đường truyền thẳng của ánh sáng hồng ngoại, do đó bộ phận thu sẽ không nhận được tín hiệu ánh sáng từ bộ phận phát và không có tác động ở ngõ ra.

Khi mũi khoan gãy, bộ phận thu sẽ nhận được tín hiệu ánh sáng từ bộ phận phát và sẽ có tín hiệu tác động ở ngõ ra.

Cảm biến hoạt động ở chế độ Light-On.

Cảm biến OMRON mã số E3S-C

Câu  7   : Trình bày cấu tạo chung, phân loại và đặc điểm từng loại của cảm biến quang điện?

Cấu tạo chung:

- Bộ phát sáng: Ánh sáng được phát ra theo xung. Các loại LED thông dụng nhất là LED đỏ, LED hồng ngoại hoặc LED lazer. 

- Bộ thu sáng: Thông thường bộ thu sáng là một phototransistor (transistor quang). Bộ phận này cảm nhận ánh sáng và chuyển đổi thành tín hiệu điện tỉ lệ. 

- Mạch tín hiệu ra: Mạch đầu ra chuyển tín hiệu tỉ lệ (thành tín hiệu On / Off được khuếch đại. Khi lượng ánh sáng thu được vượt quá mức ngưỡng được xác định, tín hiệu ra của cảm biến được kích hoạt.

Phân loại:

3 loại cơ bản của cảm biến quang điện:

- Thu phát riêng

- Phản xạ (gương)

- Phản xạ khuếch tán

Đặc điểm từng loại:

- Thu phát 

Cảm biến dạng thu phát có bộ phát và thu sáng tách riêng. Bộ phát truyền ánh sáng đi và bộ thu nhận ánh sáng. Nếu có vật thể chắn nguồn sáng giữa hai phần này thì sẽ có tín hiệu ra của cảm biến.

Ưu điểm:

Khoảng cách phát hiện xa (ví dụ E3Z-T82 được tới 30m), phát hiện tốt trong môi trường nhiều bụi.

Khả năng xác định vị trí chính xác của vật thể.

Độ tin cậy cao, phát hiện được mọi loại vật thể (trừ loại trong suốt)

Nhược điểm:

Mất nhiều thời gian để chỉnh vị trí lắp đặt.

Mất nhiều thời gian nối dây vì có 2 dây riêng biệt

Giá thành sản phẩm cao

- Phản xạ gương

Bộ phát truyền ánh sáng tới một gương phản chiếu lăng kính đặc biệt, và phản xạ lại tới bộ thu sáng của cảm biến. Nếu vật thể xen vào luồng sáng, cảm biến sẽ phát tín hiệu ra.

Ưu điểm:

Giá thành thấp hơn loại thu phát

Lắp đặt dễ hơn loại thu phát

Chỉnh định dễ dàng

Với vật thể có bề mặt sáng bóng có thể làm cảm biến không phát hiện được, có thể dùng kính lọc phân cực. 

Nhược điểm:

Khoảng cách phát hiện ngắn hơn loại thu 

Vẫn cần 2 điểm lắp đặt cho cảm biến và gương

- Phản xạ khuếch tán

Cảm biến dạng này truyền ánh sáng từ bộ phát tới vật thể. Vật này sẽ phản xạ lại một phần ánh sáng (phản xạ khuếch tán) ngược trở lại bộ thu của cảm biến, kích hoạt tín hiệu ra.

Ưu điểm:

Lắp đặt đơn giản, dễ dàng

Chỉ cần 1 điểm lắp đặt duy nhất.

Nhược điểm:

Khoảng cách phát hiện ngắn (do chỉ phát hiện được một phần ánh sáng phản xạ). 

Các ứng dụng:

Trong hệ thống bán hàng có sử dụng cân điện tử loại này, việc tính tiền có thể được tự động hoàn toàn. Hàng ở đây là những loại có thể cân được, có thể là rau quả, thủy sản … 

Cân cũng là  một trong những biện pháp  để phát hiện ra sản phẩm trong hệ thống đếm tự động. Khi phát hiện có khối lượng quy định thì mới đếm..

Một ứng dụng khác của hệ thống cân này có thể kể ra là dùng trong bưu điện. Sau khi cân kiện hàng và xác định nơi cần gởi. Ngõ ra của hệ thống cân này thường được nối đến hệ thống in bưu phí lên nhãn dán vào kiện hàng gởi đi.

Câu 8: Phân tích nhiệm vụ linh kiện và nguyên lý hoạt động của mạch cảm biến theo sơ đồ sau :
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Nhiệm vụ linh kiện:

- Mạch dùng IC LM311 làm tầng so áp, mức áp chuẩn lấy trên chiết áp 10K, đưa vào chân 2.

-  Nhiệt trở âm (NTC) kết hợp với điện trở R1 (10K) làm cầu chia áp và tín hiệu cảm biến nhiệt đưa vào chân 3 của LM311

- Transitor <NPN> T1điều khiển cấp dòng cho RL đóng mở điện cho quạt, đươc mắc theo sơ đồ.

Nguyên lý hoạt động:

- Khi nhiệt độ tăng cao, trị số của nhiệt trở NTC giảm, mức áp chân 3 giảm xuống thấp hơn chân 2, 

vậy trạng thái ngõ ra trên chân 7 sẽ tăng cao, làm cho transistor T1 dẫn bảo hòa, relay 12V được cấp dòng -> đóng tiếp điểm RL và quạt gió sẽ quay. 

- Khi nhiệt độ giảm xuống mức thấp thì trị số của nhiệt trở NTC sẽ tăng Ohm, làm cho mức áp trên chân 3 lên cao hơn mức áp trên chân 2, 

trạng thái ngõ ra trên chân 7 sẽ chuyển nhanh xuống mức áp thấp, làm T1 ngưng dẫn và cắt dòng cấp cho relay 12V, và motor quạt cũng bị cắt.

Câu 9: Phân loại cáp quang? Nêu ứng dụng của từng loại

Cáp quang gồm 2 loại

a. Multimode (đa chức năng)
Multimode stepped index (chiết xuất bước): Lõi lớn (100 micron), các tia tạo xung ánh sáng có thể đi theo nhiều đường khác nhau trong lõi: thẳng, zic-zac tại điểm đến sẽ nhận các chùm tia riêng lẻ, vì vậy xung dễ bị méo dạng. 

Multimode graded index (chiết xuất liên tục): Lõi có chỉ số khúc xạ giảm dần từ trong ra ngoài cladding. Các tia gần trục truyền chậm hơn các tia gần cladding. Các tia theo đường cong thay vì zic-zac. Các chùm tia tại điểm hội tụ, vì vậy xung ít bị méo dạng. 

b. Single mode (một chức năng)
Lõi nhỏ (8 micron hay nhỏ hơn), hệ số thay đổi khúc xạ thay đổi từ lõi ra cladding ít hơn multimode. Các tia truyền theo phương song song trục. Xung nhận được hội tụ tốt, ít méo dạng.

Ứng dụng của cáp quang 

· Multimode:Sử dụng cho truyền tải tín hiệu trong khoảng cách ngắn, bao gồm: Step index: dùng cho khoảng cách ngắn, phổ biến trong các đèn soi trong Graded index: thường dùng trong các mạng LAN
·  Single mode:Dùng cho khoảng cách xa hàng nghìn km, phổ biến trong các mạng điện thoại, mạng truyền hình cáp đường kính 8um,truyền xa hàng trăm km mà không cần khuếch đại.
Câu 10: Trình bày cấu tạo và nguyên lý của cảm biến tiệm cận điện cảm?

Cảm biến tiệm cận điện cảm (Inductive Proximity Sensor)
Dùng để phát hiện những vật bằng kim loại, với khoảng cách phát hiện nhỏ (có thể lên đến 50mm)

[image: image7.png]//\\ , \\
AN
{7 \\\\ i/ \| _ Electromagnetic
TN \EITARY Field
RIS
1y \ ! \

Bl Electrical Coll
Oscillator
% ™ -+— Voltage Regulator
\_\
Trigger
[
Output

To Load




Bộ tạo dao động sẽ phát ra tần số cao và truyền tần số này qua cuộn cảm ứng để tạo ra vùng từ trường ở phía trước .Đồng thời năng lượng từ bộ tạo dao động cũng được gửi qua bộ so sánh để làm mẫu chuẩn.

Khi không có vật cảm biến nằm trong vùng từ trường thì năng lượng nhận về từ cuộn dây so sánh sẽ bằng với năng lượng do bộ dao động gửi qua như vậy sẽ không có tác động gì xảy ra.

Khi có vật cảm biến bằng kim loại nằm trong vùng từ trường,dưới tác động của vùng từ trường trong kim loại sẽ hình thành dòng điện xoáy. Khi vật cảm biến càng gần vùng từ trường của cuộn cảm ứng thì dòng điện xoáy sẽ tăng lên đồng thời năng lượng phát trên cuộn cảm ứng càng giảm . Qua đó, năng lượng mà cuộn dây so sánh nhận được sẽ nhỏ hơn năng lượng mẫu chuẩn do bộ dao động cung cấp. Sau khi qua bộ so sánh tín hiệu sai lệch sẽ được khuếch đại và dùng làm tín hiệu điều khiển ngõ ra

Câu 11: Trình bày cấu tạo và nguyên lý của cảm biến tiệm cận điện dung?

Dùng để phát hiện những bằng phi kim, với khoảng cách phát hiện nhỏ (có thể lên đến 50mm)

+ Tạo vùng điện môi (hoặc vùng từ trường) gồm : bộ tạo dao động và các bản cực hở (bản cực trong và bản cực ngoài)

+ Biến đổi gồm : bộ so sánh, bộ khuếch đại

+ Tín hiệu ra
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Bộ dao động sẽ phát ra tần số cao và truyền tần số này qua hai bản cực hở để tạo ra vùng điện môi (hoặc vùng từ trường) ở phía trước . Đồng thời năng lượng từ bộ dao động cũng được gửi qua bộ so sánh để làm mẫu chuẩn.

Khi không có vật cảm biến nằm trong vùng điện môi thì năng lượng nhận về từ hai bản cực hở sẽ bằng với năng lượng do bộ dao động gửi qua như vậy sẽ không có tác động gì xảy ra.

Khi có vật cảm biến bằng phi kim (giấy, nhựa, gỗ,…) nằm trong vùng điện môi thì vùng điện môi sẽ hình thành một tụ điện và điện dung của tụ diện sẽ bị thay đổi tức là năng lượng trên tụ điện giảm đi. Qua đó, năng lượng mà bộ so sánh nhận được sẽ nhỏ hơn năng lượng mẫu chuẩn do bộ dao động cung cấp. Sau khi qua bộ so sánh tín hiệu sai lệch sẽ được khuếch đại và dùng làm tín hiệu điều khiển ngõ ra.

Cảm biến tiệm cận kiểu điện dung phát hiện sự thay đổi điện dung giữa cảm biến và đối tượng cần phát hiện. Giá trị điện dung phụ thuộc vào kích thước và khoảng cách của đối tượng. Một cảm biến tiệm cận điện dung thông thường tương tự như tụ điện với 2 bản điện cực song song, và điện dung thay đổi giữa 2 bản cực đó sẽ được phát hiện. Một tấm điện cực là đối tượng cần phát hiện và một tấm kia là bề mặt của cảm biến. Đối tượng có thể được phát hiện phụ thuộc vào giá trị điện môi của chúng.

Câu 12: Cảm biến tiệm cận là gì ? Cảm biến tiệm cận được phân thành mấy loại ? Hãy                       trình bày nguyên tắc hoạt động và ứng dụng mỗi loại?
Cảm biến tiệm cận là loại cảm biến được sử dụng để phát hiện sự có tồn tại đang tác động  hoặc không có tồn tại và tác động  của đối tượng lên đầu cảm biến không cần tiếp xúc cơ học

- Cảm biến tiệm cận có 2 loại:

+ Cảm biến điện cảm:  Từ trường cuộn dây thay đổi khi tương tác với đối tượng là kim loại. Loại cảm biến này được sử dụng để phát hiện sự có mặt của một vật thể kim loại. Nó không thể phát hiện được một vật thể phi kim loại  

Ứng dụng: Đếm lon bia sản xuất trong ngày.

     

Giám sát hoạt động của khuôn dập. 

Phát hiện lon bằng nhôm hoặc bằng thép. 

                       Kiểm tra xuất tín hiệu báo khi mũi khoan bị gãy

+ Cảm biến điện dung: 

Cảm biến điện dung hoạt động dựa theo nguyên tắc tĩnh điện (sự thay đổi điện dung giữa vật cảm biến và đầu sensor), có thể phát hiện tất cả vật.

Phát hiện tất cả kim loại và phi kim, phát hiện chất lỏng…  

Ứng dụng: Báo hiệu mức chất lỏng trong quy trình đóng gói các loại chất lỏng như: quy trình đóng hộp sữa, các loại hoá chất, nước giải khát… 

Điều khiển các container hàng hoá ( như glass, plastic…). Phát hiện các chỗ uốn quanh, đứt gãy trên đường ống.  

Câu 13: Trình bày cấu tạo và nguyên lý của bộ mã hóa vòng quay tuyệt đối (absotule encoder)?

Cấu tạo : 


+ Một đĩa quay được mã hóa theo các rãnh đồng tâm. 

+ Đầu đọc: gồm các tia sáng và các tế bào quang điện. Mỗi tia sáng riêng biệt được chiếu đến từng rãnh cho từng tế bào quang điện. Mỗi tế bào quang điện đưa ra 1 bít cho đầu ra số.

 + Ba bộ phận  quan  trọng  nhất cấu thành encoder  tuyệt  đối là đèn LED, đĩa mã hóa và các photosensor. Ánh sáng được chiếu từ đèn LED qua đĩa mã hóa đến các photosensor. Số đèn LED bằng với số dải băng (hay còn gọi là vòng lỗ) trên đĩa mã hóa và cũng bằng với số photosensor ( hoặc cũng có thể dùng một đèn LED nhưng công suất của đèn này phải lớn, ánh sáng của nó phải chiếu phủ hết các dải băng trên đĩa mã hóa).

+ Trên encoder, đèn LED, dải băng và photosensor phải sắp xếp nằm trên một đường thẳng. Đèn LED và photosensor được gắn cố định trên vỏ encoder. Còn đĩa mã hóa thì quay quanh trục mang các tín hiệu mã hóa nhằm xác định góc quay. Khi ánh sáng từ nguồn sáng chiếu tới đĩa mã hóa, nếu đối diện với tia sáng là vùng diện tích trong suốt, ánh sáng xuyên qua đĩa đến photosensor làm xuất hiện dòng chảy qua photosensor ( lúc này photosensor này nhận được tín hiệu 1 trong mã nhị phân). Nếu đối diện với tia sáng là vùng diện tích bị phủ lớp chắn sáng, ánh sáng không đến được photosensor (lúc này photosensor này nhận được tín hiệu 0 trong mã nhị phân).

Câu 14: Trình bày cấu tạo và nguyên lý của bộ mã hóa vòng quay tương đối (increamental encoder)?

Cấu trúc cơ bản gồm nguồn phát( đèn LED), đĩa quay( đĩa mã hóa), cảm biến (photosensor).

Encoder tương đối kiểu quay Về cơ bản thì encoder tương đối và encoder tuyệt đối đều giống nhau chỉ khác nhau ở đĩa mã hóa. Ở encoder tương đối đĩa mã hóa gồm 1 dải băng tạo xung. Trên dải băng này được chia ra làm nhiều lỗ bằng nhau và cách đều nhau (lỗ có thể được thay bằng vật liệu trong suốt cho ánh sáng truyền qua). Khi đĩa từ quay qua một lỗ thì photosensor nhận được tín hiệu từ đèn LED chiếu qua thì encoder sẽ tăng lên một giá trị trong biến đếm. Chẳng hạn như với đĩa mã hóa gồm 360 lỗ, khi đĩa quay qua 90 lỗ thì photosensor nhận được 90 lần tín hiệu do đó biến đếm sẽ tăng lên 90.Từ đó ta biết được đĩa đã quay được một góc là 90 độ.

Khi đĩa quay qua một lỗ thì cảm biến trên nhận được tín hiệu lúc đó encoder sẽ tăng lên một giá trị trong biến đếm. Cho đến khi cảm biến bên dưới nhận được tín hiệu thông qua lỗ định vị thì ta biết được đĩa đã quay xong một vòng. Giá trị biến đếm mà encoder nhận được sẽ cho ta biết được góc độ mà đĩa đã quay. Ứng với dải băng có càng nhiều lỗ thì góc đếm nhỏ nhất mà encoder đếm được sẽ càng nhỏ (càng mịn).

Câu 15: Cho mạch điện như hình vẽ, Trình bày nhiệm vụ linh kiện chính của mạch, phân tích hoạt động của mạch 
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Mạch dùng việc cảm ứng cường độ ánh sáng thông qua điện trở cảm biến quang, dùng làm mạch tắt mở đèn tự động.

Nhiệm vụ linh kiện chính:

- SCR hoạt động điều khiển đèn L sáng tắt với nguồn AC 220v 

- CC: là cầu chì bảo vệ.

- Tụ 220p tạo điện trở AC giảm áp cung cấp cho mạch.




- Điện trở 560( dùng hạn dòng nguồn cung cấp.

- Các linh kiện: D, Dz, tụ 2200( là mạch chỉnh lưu và ổn áp thành DC 12v cấp cho các Transistor hoạt động.

- Transistor C828 phân cực bằng cầu phân áp điều chỉnh được (2,2M) hoạt động ngắt dẫn theo sự tăng giảm áp trên quang trở CDS (quang trở dùng loại nghịch).

- Transistor A564 hoạt động ngắt dẫn dùng kích SCR, VR5k hạn chế dòng kích, biến trở này được điều chỉnh khi ta thay đổi SCR.






- Tụ 100( là tụ làm trễ giúp mạch không tác động trong các trường hợp ánh sáng thay đổi giả tạo.

Nguyên lý hoạt động:


Khi trời tối ánh sáng chiếu vào quang trở giảm nên giá trị quang trở tăng làm điện áp VB C828 tăng -> C828 dẫn, Vc giảm làm A564 dẫn -> dòng Ic A564 kích SCR dẫn làm đèn L sáng.











Khi trời sáng ánh sáng chiếu vào quang trở càng lúc càng tăng nên giá trị quang trở giảm làm VB C828 giảm -> C828 ngưng dẫn, Vc tăng làm A564 ngưng dẫn -> mất dòng kích SCR mặt khác do SCR đang hoạt động với nguồn điện AC nên chỉ cần điện AC đổi cực tính làm phân cực ngược AK thì SCR sẽ tắt làm đèn L tắt.

Khi có trường hợp ánh sáng thay đổi nhanh ví dụ như mây đen, đèn xe … thì CDS cũng thay đổi nội trở nhanh, nhưng do tụ 100( nạp/xả làm C828 không bị tác động giả .


Khi chỉnh VR1( 2,2M ) theo chiều tăng làm VB C828 giảm (và ngược lại) nên sẽ quyết định việc mở hay tắt đèn sớm hay trễ, nên còn gọi là chỉnh ngưỡng tác động của mạch (VD 18g hơi tối là đã mở đèn).

Câu 16: Phân tích nhiệm vụ linh kiện và nguyên lý hoạt động của mạch cảm biến theo sơ đồ như sau :
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Nhiệm vụ linh kiện:

- Mạch dùng IC LM311 làm tầng so áp, mức áp chuẩn lấy trên chiết áp 10K, đưa vào chân 2.

-  Nhiệt trở âm (NTC) kết hợp với điện trở R1 (10K) làm cầu chia áp và tín hiệu cảm biến nhiệt đưa vào chân 3 của LM311

- Transitor <NPN> T1điều khiển cấp dòng cho RL đóng mở điện cho quạt, đươc mắc theo sơ đồ.

Nguyên lý hoạt động:

- Khi nhiệt độ tăng cao, trị số của nhiệt trở NTC giảm, mức áp chân 3 giảm xuống thấp hơn chân 2, 

vậy trạng thái ngõ ra trên chân 7 sẽ tăng cao, làm cho transistor T1 dẫn bảo hòa, relay 12V được cấp dòng -> đóng tiếp điểm RL và quạt gió sẽ quay. 

- Khi nhiệt độ giảm xuống mức thấp thì trị số của nhiệt trở NTC sẽ tăng Ohm, làm cho mức áp trên chân 3 lên cao hơn mức áp trên chân 2, 

trạng thái ngõ ra trên chân 7 sẽ chuyển nhanh xuống mức áp thấp, làm T1 ngưng dẫn và cắt dòng cấp cho relay 12V, và motor quạt cũng bị cắt.

